
STT Họ và tên trẻ Năm sinh Tình trạng vận động Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ Tỉnh Dụng cụ Ghi chú

1 Kiều Hải Luân
15/06/2016

Trẻ ngồi chưa vững, chưa đi Tô Thị Lan Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội Hà Nội Xe lăn 58N 

2 Nguyễn Hữu Chí
5/10/2026

Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ, chưa đứng đi Nguyễn Thị Lan
Xóm 4, Thôn Phương Châu Xã Phu Phương Ba Vì Hà 
Nội

Hà Nội Xe lăn 58N 

3 Bùi Thanh Trúc
20/03/2018

Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ, chưa đứng đi Nguyễn Thị Thanh Hải Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Hà Nội Xe lăn 58N 

4 Nguyễn Duy Khôi
16/09/2013

Trẻ kiểm soát thân trên còn yếu Lê thị vân Thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội Hà Nội Xe lăn 58L

5  Nguyễn Ngọc Ngân
31/01/2017

Trẻ chưa ngồi vững, chưa đi Nguyễn Thị Bông Mai Nam Quất Nam Triều Phú Xuyên Hà Nội. Hà Nội Xe lăn 58L

6 Đỗ Phú Anh Duy
17/07/2019

Trẻ chưa ngồi vững, chưa đi Nguyễn Thị Luyến Khu 4, Tt Trạm Trôi, Hoài Đức, Hn Hà Nội Xe lăn 58L

7 Hồ Thảo Ngọc
27/03/2021 Trẻ kiểm soát thân trên còn yếu, có nhận thức, 

chân teo 
Nguyễn Thị Hiền Lương Phường Thống Nhất, Tp Nam Định Nam Định Giầy chỉnh hình 

8 Nguyễn Mạnh Khôi
27/04/2021

Trẻ đã kiểm soát thân trên tốt, đang tập đứng Nguyễn Thị Thu Hương 
Đoài 1, Mai Xá, Phường Mỹ Xá, Thành Phố Nam 
Định 

Nam Định Giầy chỉnh hình 

9 Phạm Ngọc Bảo Hà
6/10/2019

Trẻ đang giai đoạn tập đứng Phạm Thị Thanh Mai Xóm 7, Hải Hưng, Hải Hậu Nam Định Giầy chỉnh hình 

10 Khổng Phương Anh 
7/6/2017

Trẻ đang giai đoạn tập đi Trần Thị Ngoan Xóm 17, Hải Đường, Hải Hậu Nam Định Giầy chỉnh hình 

11 Nguyễn Huyền Trang 
18/08/2019

Trẻ đang giai đoạn tập đứng Đoàn Thị Hương Xóm 15 Xã Giao Thịnh Giao Thủy Nam Định Giầy chỉnh hình 

12 Tô Xuân Hạnh 
30/10/2017

Trẻ giai đoạn tập đi Phùng Thị Thu Xóm Sơn Thủy Đông. Xã Giao Hà. Huyện Giao Thủy Nam Định Giầy chỉnh hình 

13 Bùi Thanh Vân 
13/04/2017

Trẻ bàn chân bẹt, đang giai đoạn tập đứng Đồng Thị Suất Đội 1,Nam Hải, Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng Nam Định Giầy chỉnh hình 

14 Nguyễn Thành Trung 
16/08/2014

Trẻ đã ngồi được, đang tập đứng Phạm Thị Lụa Xóm 5, Trần Hải, Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng Nam Định Giầy chỉnh hình 

15 Trần Ngọc Tùng
18/04/2018

Trẻ đang tập đi Trần Ngọc Bộ Thôn Bảy Tám, Xã Mỹ Thắng, Huyện Mũ Lộc Nam Định Giầy chỉnh hình 

16 Chu Tấn Phúc
27/05/2013

Trẻ đang tập ngồi Trần Thị Hải Yến Phường Văn Miếu, Tp.Nd Nam Định Giầy chỉnh hình 

17 Trần Đức Lộc
15/12/2021 Trẻ kiểm soát thân trên tốt, đang giai đoạn tập 

đứng
Trần Thị Thanh Thủy Xóm Đồng Tâm Xã Nam Mỹ Huyện Nam Trực Nam Định Giầy chỉnh hình 

18 Lê Hiếu Nghĩa 
18/01/2017

Trẻ đang giai đoạn tập đi Nguyễn Thị Trinh Thôn Nam Trực, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực Nam Định Giầy chỉnh hình 

19 Phạm Ngọc Bích
20/10/2014

Trẻ đang giai đoạn tập đi Bùi Thị Khuyên Tdp Số 5 Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định Giầy chỉnh hình 

20 Khương Lê Diệp Anh
7/6/2014

Trẻ đang giai đoạn tập đi Lê Thanh Mai Phường Trường Thi, Tp Nđ Nam Định Giầy chỉnh hình 

21 Nguyễn Phương Thảo Nhi
20/08/2016

Trẻ giai đoạn đứng đi Mẹ Thảo Tx Phú Thọ, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 

22 Hoàng Thị Kim Tuyến
2/8/2017

Trẻ đang giai đoạn tập đi Hoàng Thị Quyên Tân Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 

23 Hà Thị Kim Dung 
22/11/2021

Trẻ đang giai đoạn tập đi Hà Thị Sang Tân Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 
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24 Hoàng Anh Quân
29/12/2020

Trẻ đang giai đoạn tập đi Hoàng Thị Hiền Đoan Hùng, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 

25 Chu Diệu Linh
14/03/2018

Trẻ đang giai đoạn tập đi Chu Thế Huy Đoan Hùng, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 

26 Nguyễn Hoàng Nguyên
16/11/2015

Trẻ đang giai đoạn tập đi Hà Hương Lý Đoan Hùng, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 

27 Hoàng Đỗ Đồng Anh
21/05/2013

Trẻ đang giai đoạn tập đi Nguyễn Thị Kim Định Thanh Ba, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 

28 Hà Công Hiếu
18/11/2018

Trẻ đang giai đoạn tập đứng Nguyễn Thị Thùy Dung Cẩm Khê, Phú Thọ Phú Thọ Giầy chỉnh hình 

29 Bùi Trung Quân
15/07/2009

Trẻ kiểm soát được thân trên, đã ngồi vững Bùi Sỹ Mạy (Ông nội) Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An Nghệ An Ghế ngồi không ngả

30 Trần Ngọc Sơn
6/7/2018

Trẻ đang tập ngồi Nguyễn Thị Việt Tiến Chí Linh, Hải Dương Hải Dương Xe lăn PN58IL

31 Lê Văn Anh Vỹ 
Nhắc đky TV

Trẻ đang tập ngồi Vũ Thị Quỳnh Bình Danh, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Xe lăn PN58N

32 Nguyễn Xuân Việt Khang
2/3/2017

Trẻ đang tập ngồi Nguyễn Thị Hiền Lương Tín Bản, Trường Trung, Nông Cống, Thanh Hóa Thanh Hóa Xe lăn PN58N

33 Nguyễn Danh Doãn Khôi
13/12/2019

Trẻ đang tập ngồi Lê Thị Minh Thịnh Trị, Đông Quan, Đông Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa Xe lăn PN58N

34 Nguyễn Đình Phong
2/9/2018

Trẻ đang tập ngồi Bùi Trần Trang Linh 
Xóm Ngoài, Thôn Cộng Hòa, Minh Khôi, Nông Cống, 
Thanh Hóa

Thanh Hóa Xe lăn PN58L1

35 Trịnh Ngọc Dương
11/10/2021

Trẻ đang tập ngồi Nguyễn Thị Ca
14_21/91 Lê Hồng Quế Khu Hòa Bình, Tt Hậu Lộc, 
Thanh Hóa

Thanh Hóa Xe lăn PN58N

36 Phạm Tiến Nhật
7/21/2012 Trẻ đang giai đoạn tập đứng 

Trần Thị Bích Duyên Tân Long, TP Thái Nguyên
Thái Nguyên 

Bàn tập đứng 

37 Phạm Sỹ Hải Đăng
6/1/2014 Trẻ đang tập ngồi 

Lưu Ngọc Oanh Xóm Tơm 2, Xã Thành Công, Huyện Phổ Yên
Thái Nguyên 

Xe lăn PN58L

38 Phùng Gia Hân
1/28/2020 Trẻ đang tập ngồi 

Trần Thị Huệ Phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên Ghế tập ngồi có ngả 

PN49M1 

39 Kim Thanh Bình
6/23/2014 Trẻ tập đứng

Nguyễn Thái Hà Phường Tân Long, TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên 

Bàn tập đứng 

40 Vũ Hoài An
11/18/2018 Trẻ giai đoạn tập đi 

Phạm Hồng Tám Xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên Khung tập đi có đai nâng 

đỡ 

41 Tạ Nhật Long
9/15/2014 Trẻ đã ngồi vững

Nông Thị Quỳnh Xóm Cậy, Huống Thượng, TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên 

Xe lăn người lớn 

42 Lý Thanh Nga
6/17/2017 Trẻ đang tập đi

Trương Lệ Thùy Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên Khung tập đi có đai nâng 

đỡ 

43 Tô Xuân Tú
16/2/1017 Trẻ đã ngồi vững 

Nguyễn Thị Xuyến Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên
Thái Nguyên 

Xe lăn người lớn 

44 Trần Văn Tú
5/18/2015 Trẻ đang tập đứng 

Nguyễn Thị Thúy Phấn Mễ, Huyện Phú Lương
Thái Nguyên 

Bàn tập đứng 

45 Thạch Bảo Hân
9/4/2020 Trẻ đang tập ngồi

Xin Thị Sám
Thôn Kim Thu Ngà, xã Kim Quan, Yên Sơn, Tuyên 
Quang

Tuyên Quang 
Xe lăn PN58N

46 Lê Gia Bảo
12/26/2017 Trẻ đang tập ngồi 

Mẹ Nguyễn Thị Trang Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Quảng Ninh 

Xe lăn PN58N

47 Đỗ Minh Hiếu 
27/12/2017

Trẻ kiểm soát đầu cổ chưa tốt, vẫn nằm Bùi Thị Tâm Xóm 7 Tân Thành Xã Thành Lợi Vụ Bản Nam Định Xe lăn PN58N

48 Cao Minh Đăng
30/10/2017

Trẻ kiểm soát đầu cổ chưa tốt, vẫn nằm Trần Mai An Phường Trần Hưng Đạo Nam Định Xe lăn PN58N

49  Bùi Long Nhật
23/10/2017

Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ Lê Thị Thơm Xóm 17,Xã Hải Anh ,Huyện Hải Hậu ,Tỉnh Nam Định. Nam Định Xe lăn có ngả 58IL
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50 Nguyễn Anh Thơ
24/06/2021

Trẻ đang tập ngồi Nguyễn Thị Duyên 
 Nhà Văn Hóa Đội 12 Trực Thuận Trực Ninh Nam 
Định 

Nam Định
Ghế tập ngồi có ngả 

PN49M1 

51 Nguyễn Đức Huy
13/11/2014

Trẻ kiểm soát thân trên tốt, đang tập đứng Đặng Thị Thúy 
 Nhà Số 11, Ngõ 486/48 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm , 
Hà Nội . Sđt 0982743284 (Thuê Trọ)

Nam Định
Xe lăn khung nhôm gấp 

gọn vì trẻ kiểm soát được 
thân trên 

52 Lê Anh Phong
6/12/2020

Trẻ đang tập ngồi Trần Thị Hằng 
 Thôn Liêm Trại- Mỹ Thịnh-Mỹ Lộc_Nam Định( Thôn 
Bún-Mỹ Lộc-Tp Nam Định-Nam Định)

Nam Định
Ghế ngồi có ngả 

PN49M1

53 Phạm Gia Hưng
4/5/2018

Trẻ kiểm soát thân trên tốt, đang tập đứng Lê Thị Anh  07 Hoàng Minh Giám, Lộc Hòa, Tp.Nam Định Nam Định
Xe lăn Lucas trẻ em vì trẻ 

đã kiểm soát được thân 
trên 

54 Nguyễn Vũ Nhật Khôi
13/4/2017

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Vũ Thị Hồng Dung

Tổ Thượng Thái Hoà - Châu Sơn - Phủ Lý - Hà Nam Hà Nam Xe lăn Úc

55 Lữ Đoàn Minh Quyên
13/01/2015

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Đoàn Thị Thu

Phố Vũ Văn Lý, Ceo 1, Mễ Nội, Liêm Chính, Phủ Lý, 
Hà Nam

Hà Nam Xe lăn Úc

56 Đinh Quốc Bảo
13/02/2017

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Dương Thị Tỉnh

Tổ 7, Thanh Tuyền , Phủ Lý, Hà Nam Hà Nam Xe lăn Úc

57 Trương Lương Mỹ Duyên
26/4/2012

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Trương Hồng Viên

Mã Não, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Hà Nam Xe lăn Úc

58 Vũ Mạnh Nhân
10-012018

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Vũ Thị Thư

Tiểu Khu Kiện Thị Trấn Kiện Khê Huyện Thanh Liêm 
Tỉnh Hà Nam

Hà Nam Xe lăn Úc

59 Nguyễn Gia Bảo
17/04/2020

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Vũ Thị Hồng Nhung 

Văn Bút, Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam Hà Nam Xe lăn Úc

60 Nguyễn Linh Chi
28/10/2015

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Hoàng Thị Hồng Tươi

Lũng Xuyên - Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam Hà Nam Xe lăn Úc

61 Nguyễn Trịnh Khánh Linh
29-09-2021

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Trịnh Thị Oanh

Yên Bắc-Duy Tiên-Hà Nam
Hà Nam 

Xe lăn Úc

62 Phạm Quang Anh
28/8/2020

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn Thị Liên

Tdp Tây - Duyên Giang -Duy Tiên -Hà Nam
Hà Nam 

Xe lăn Úc

63 Đào Phúc An 
43594

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Trần Thị Dung 

Thôn Tường Thụy 3- Xã Trác Văn- Thị Xã Duy Tiên- 
Hà Nam

Hà Nam 
Xe lăn Úc

64 Đỗ Trung Hiếu
27/03/2016

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nông Thị Hòa

Xóm La Đùm, Xã Văn Hán, Huyện Đồng Hỷ, Thái 
Nguyên

Thái Nguyên 
Xe lăn Úc

65 Phan Trí Dũng
22/01/2017

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Phan Quách Công

Tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên

Thái Nguyên 
Xe lăn Úc

66 Nguyễn Hoàng Minh Phương
25/01/2013

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Hoàng Thị Nhỏ

Xóm Gò Thang Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ,Tỉnh Thái 
Nguyên

Thái Nguyên 
Xe lăn Úc

67 Trần Đức Trọng
06/04/2018

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Trần Ngọc Đương

An Chính, Nam Chính, Tiền Hải, Thái Bình
Thái Nguyên 

Xe lăn Úc

68 Nguyễn Kim Duyên
19_3_2016

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn Thị Loan

Thôn Tiên Hào, Xã Vĩnh Hào, Huyện Vụ Bản, Tỉnh 
Nam Định

Nam Định 
Xe lăn Úc

69 Vũ Nguyễn Minh Phú
03/09/2016

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn Thiị Giang

Thái Bình
Thái Bình 

Xe lăn Úc

70 Nguyễn Thị Thảo Hiền
16 .03 .2015

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn văn hòa

Thôn Phúc Thượng, Xã Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam
Hà Nam 

Xe lăn Úc

71 Trương Đức Long
2012

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Trương Văn Tuyến

Thôn Long Châu, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân, Tỉnh 
Hà Nam

Hà Nam 
Xe lăn Úc

72 Hoàng Gia Bảo
2018

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Hoàng Minh Chiến

Thôn Duyên Hà, Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân, Tỉnh 
Hà Nam

Hà Nam 
Xe lăn Úc

73 Trương Võ Kiến Nam
18/01/2017

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn Thị Thanh Giáng

Thôn Mã Não, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh 
Hà Nam

Hà Nam 
Xe lăn Úc

74 Vũ Văn Trọng
18/10/2013

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
vũ văn huân

Thôn Phương Khê, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng
Hà Nam 

Xe lăn Úc

75 Nguyễn Thị Bảo Ngọc
2001

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn Đắc Quang

Tổ Dân Phố Mỹ Đôi, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình 
Lục, Tỉnh Hà Nam

Hà Nam 
Xe lăn Úc
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76 Đào Thành Nam
06/11/2021

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn Thị Hoài

Thái Bình
Thái Bình 

Xe lăn Úc

77 Vũ Đức Trí
18/5/2018

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Hoàng thị duyên

Số Nhà 02, Ngõ 338, Nguyễn Công Trứ, Phong Sơn, 
Nam Bình, Tp Ninh Bình, Ninh Bình

Ninh Bình 
Xe lăn Úc

78 Vũ Hoàng Bách
43254

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn thị tươi

Thôn Thiện Đáp ,Xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải 
Dương 

Hải Dương
Xe lăn Úc

79 Hoàng Khánh Linh
13/5/2015

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn Thị Bích

Thôn Việt Thắng, Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư Tỉnh 
Thái Bình

Thái Bình 
Xe lăn Úc

80 Trương Yến Nhi
14/2/2012

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Phạm Thị Yến

Thôn Hanh Lập, Xã Thái Tho, Thái Thụy, Thái Bình
Thái Bình 

Xe lăn Úc

81 Nguyễn Phương Vy
44508

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Lương Thị Hồng Hương

Thôn Đông , Xã Hồng Việt ,Huyện Đông Hưng ,Tỉnh 
Thái Bình

Thái Bình 
Xe lăn Úc

82 Phạm Gia Long
15/07/2013

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Vũ Thị Hạnh

Nam Tiền, Hoà Bình, Kiến Xương, Thái Bình
Thái Bình 

Xe lăn Úc

83 Phạm Hoài An
24/08/2016

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Đặng Thị Huyền

Xóm 15,Thôn Đông Châu, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện 
Quỳnh Phụ,Tỉnh Thái Bình

Thái Bình 
Xe lăn Úc

84 Đào Dư Nghĩa
27/8/2018

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Lù Thị Mai Thanh

Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, Tp Sơn La, Tỉnh Sơn La
Sơn La 

Xe lăn Úc

85 Trương Lục Giang
01,01,2015

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Lục thị vụ

Thôn Biển Dưới, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, 
Tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang 
Xe lăn Úc

86 Bùi Hải Nam
27/1/2017

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Nguyễn thi xuyên

Thôn Do Nha, Xã Châu Sơn, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Hà Nam 

Xe lăn Úc

87 Lương Công Hiếu
44536

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Lương thị nga

Thôn Tú Tạc.Xã Tú Thịnh. Huyện Sơn Dương .Tỉnh 
Tuyên Quang

Tuyên Quang 
Xe lăn Úc

88 Nông Đức Chí
17/07/2019

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Đường Thị Hiếu

Thôn Trung Kiên ,Xã Điềm He ,Huyện Văn Quan 
,Tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn
Xe lăn Úc

89 Nguyễn hoàng nam
25/01/2017

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ tốt
Lại thị hường

Thôn Thượng Cầu Vọng- Liêm Túc - Thanh Liêm -Hà 
Nam

Hà Nam 
Xe lăn Úc

90 Nghiêm Viết Hiển

26/06/2011

Trẻ đã kiểm soát đầu cổ, co cứng, ngồi có ụ đỡ Nghiêm Thế Vinh
Số Nhà 52, Đường Nguyễn Thượng Mẫn, Khu 7 
Phường Bình Hàn, Tp Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương

Hải Dương

Xe lăn PN58L1

91 Đào Lê Bảo Lâm
30/05/2012

Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ, co cứng nặng Lê Thị La
Thôn Huệ Lai, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi Tỉnh 
Hưng Yên

Hưng Yên 
Xe lăn PN58IL

92 Lỗ Bá Nhật
9/9/2012 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Thôn Hoà Bình, Xã Đôn Nhân, Huyện Sông Lô, 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc
Xe lăn PN58N

93 Vũ Trần Yến Nhi
25/01/2015 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ 

Trần Thị Hương
Xóm 7 Thôn Thống Nhất Xã Đông Thọ Tp Thái 
Bình Tỉnh Thái Bình

Thái Bình 
Xe lăn PN58L1 

94 Nguyễn Đình Thi
14/7/2015 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ 

Cao Thị Hoài 
Khu 1 Thượng Cát, Xã Hùng Việt, Huyện Cẩm 
Khê, Phú Thọ 

PHú Thọ 
Xe lăn PN58L1

95 Dương Chấn Phong  
15/8/2019 Trẻ đã kiểm soát đầu cổ, chưa ngồi vững 

Vũ Thị Mơ
Xóm 5, Thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh, Hiệp 
Hòa, Bắc Giang

Bắc Giang 
Xe lăn PN58L1

96 Bùi Vũ Hoàng Quân
9/8/2018 Trẻ đã kiểm soát đầu cổ, mắt kém, rối loạn 

hành vi
Vũ Thị Hương Giang Hà Đông, Hà Nội

Hà Nội 
Xe lăn PN58N

97 Đinh Quang Huy
01-05-2021 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ 

Phạm Thị Thuý  Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
Hà Nội 

Xe lăn PN58N

98 Đỗ Diệu Linh
11/06/2020 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ tốt

Nguyễn Thị Thanh
Khu Phố Cả, Phường Hồ, Thị Xã Thuận Thành, 
Bắc Ninh

Bắc Ninh 
Xe lăn PN58L1 

99 Lê Quý Nam 
15/8/2013 Trẻ đã kiểm soát đầu cổ, ngồi chưa vững 

Nguyễn Thị Thanh Nga
Khu 10, Xã Phú Hộ , Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú 
Thọ

Phú Thọ
Xe lăn PN58L1 

100 Nguyễn Bá Hải Nam
30/02/2019 Trẻ ngồi chưa vững 

Nguyễn Thị Hương
Thôn Thượng Tri Làng, Xã Hoài Thượng Thuận 
Thành, Bắc Ninh

Bắc Ninh 
Xe lăn PN58L1

101 Nguyễn Hồ Hoài An
1/10/2014 Trẻ ngồi chưa vững

Hồ Thị Quyên Thôn Trung, Xã Viên Nội, Ứng Hòa, Hà Nội
Hà Nội 

Xe lăn PN58N
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102 Nguyễn Minh Anh 
15/01/2018 Trẻ ngồi chưa vững

Nguyễn Ngọc Tú  Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội
Hà Nội 

Xe lăn PN58N

103 Nguyễn Minh Đức
4/11/2014 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ, chưa ngồi 

Nguyễn Thị Yến Phuong Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hà Nội 

Xe lăn PN58N

104 Nguyễn Trần Yên Minh
08/07/2019 Trẻ ngồi chưa vững 

Trần Nữ Quế Nhi  Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Hà Nội 

Xe lăn PN58N

105 Nguyễn Trường Giang 
25/10/2016 Trẻ ngồi chưa vững 

Nguyễn Thị Hằng Nga
Xóm Thanh Lương, Xã Tân Hoà, Huyện Phú 
Bình, Tỉnh Thái Nguyên 

Thái Nguyên 
Xe lăn PN58L1

106 Thân Công Nghĩa 
18/12/2018 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ

Hoàng Thị Hà 
Thôn Nam Cường, Tt Thổ Tang, Vĩnh Tường, 
Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc 
Xe lăn PN58N

107 Vũ Gia Hưng
21/06/2013 Trẻ chưa kiểm soát đầu cổ 

Phạm Thị Thìn
Tổ 1 Khu 1 Phường Tuần Châu, Hạ Long, Quảng 
Ninh

Quảng Ninh 
Xe lăn PN58L1

108 Vũ Ngọc An Nhiên 
5/9/2019 Trẻ ngồi chưa vững, co cứng 

Phạm Thị Dung Duy Tiên, Hà Nam 
Hà Nam 

Xe lănPN58N

109 Vũ Tiến Hưng 
10/8/2011 Trẻ đã lớn, ngồi chưa vững 

Nguyễn Thị Thu Hằng Quận Lê Chân, Hải Phòng 
Hải Phòng 

Xe lăn PN58IL

,

ADMIN
Typewriter
5


